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TRẮC NGHIỆM : Đ/S + GIẢI THÍCH
CÂU 1. Phân công lại lao động là cần thiết trong quá trình cơ giới hóa nông nghiệp.(ĐÚNG)

Lao động nông nghiệp còn chiếm tỷ trọng khá cao. Lực lượng lao động này khi được giải phóng khỏi nông nghiệp nhờ cơ giới hóa có thể gây nên tình trạng thất nghiệp ở nông thôn. Như vậy, sự phân công lao động chưa phát triển việc đưa máy móc vài sản xuất sẽ giải phóng sức lao động, nếu chưa tạo ra sự phân công lại lao động hợp lý, lao động dư thừa không được các ngành khác thu hút sẽ gây ra sự lãng phí rất lớn cho nông nghiệp và nền kinh tế quốc dân.
CÂU 2. Giá trần là giá cao nhất NN đặt ra thấp hơn giá thị trường (ĐÚNG)
Định giá trần là 1 biện pháp điều hòa thị trường của chính phủ, quyết định rằng đối với 1 mặt hàng nông sản nào đó chỉ được bán với mức giá P thấp hơn giá thị trường. Định giá trần được sử dụng khi giá cả thị trường cao đến 1 mức nào đó và trở nên phổ biến gây ra bất lợi lớn cho 1 bộ phận dân cư. Mặc dù giá chính thức là P song giá trị thực trên thị trường lại cao hơn, đó là cái giá mà người mua sẵn sàng trả để mua nông sản. Giá trần thường được sử dụng khi ng ta cho rằng giá trên thị trường cao đến mức 1 khi trở nên phổ biến thì sẽ gây bất lợi lớn cho bộ phận dân cư tiêu dùng nông sản. Vì vậy, định giá trần là việc CP ra quyết định rằng 1 loại nông sản nào đó chỉ được bán với giá cao tối đa là Po, thấp hơn giá thị trường.

CÂU 3. Tăng thu nhập cho ng dân nông thôn có vai trò rất lớn đối vs phát triển công nghiệp ( ĐÚNG )
Tăng thu nhập cho người dân nông thôn ở đây có thể hiểu là trên cơ sở đảm bảo an ninh lương thực, cơ cấu kinh tế nông nghiệp từng vùng thực hiện chuyển dịch theo hướng sản xuất hàng hóa, đa dạng hóa cây trồng, vật nuôi, hướng vào những đối tượng có giá trị hàng hóa và giá trị xuất khẩu cao tạo thêm việc làm và thu nhập cho người dân. Điều này dẫn đến phát triển các ngành nghề truyền thống có ưu thế đồng thời tăng tiết kiệm trong nông thôn, đẩy mạnh đầu tư phát triển công nghiệp nông thôn tạo ra những sản phẩm tiêu dùng và dịch vụ phục vụ dân cư nông thôn
CÂU 4. Mua tạm trữ là 1 biện pháp để chính phủ điều tiết thị trường nông sản (ĐÚNG)
Mua tạm trữ nông sản hay việc lập quỹ dự trữ quốc gia với 1 số loại nông sản là 1 giải pháp mà chính phủ dùng để đảm bảo an toàn lương thực và điều tiết giá cả thị trường.

Vd: nếu mùa lúa gạo bội thu, chính phủ sẽ thu mua lúa gạo dự trữ để dự phòng trường hợp có thiên tai và tránh tình trạng cung vượt quá lớn so vs cầu khiến giá lúa gạo xuống thấp ảnh hưởng đến thu nhập, tâm lý của người nông dân. Trong trường hợp có thiên tai, mất màu khiến só lượng lúa gạo sụt giảm, dự trữ sẽ đáp ứng an ninh lương thực và tránh tình trạng giá bị đẩy lên quá cao.

CÂU 5. Tính thời vụ là đặc điểm riêng có của sx nông nghiệp (ĐÚNG)
SGK:tr15

Quá trình sx NN là quá trình tái sx kinh tế gắn bó chặt chẽ với  quá trình tái sx tự nhiên, thời gian hoạt đông và thời gian sản xuất xen kẽ vào nhau, song lại không hoàn toàn trùng hợp nhau, sinh ra tính thời vụ cao trong NN. Tính htoiwf vụ trong NN là vĩnh cửu không thể xóa bỏ được. Đó là nét đặc thù điển hình nhất của sản xuất NN.

CÂU 6.  Tiến bộ khcn cần phải lấy tiên bộ về sinh vật học và sinh thái học làm trung tâm (ĐÚNG) Tr:141

CÂU 7. Để sản xuất ra nhiều sản phẩm nông nghiệp có cơ cấu đa dạng và phong phú thì cần phải kết hợp , hợp lý giữa chuyên môn hóa và đa dạng hóa trong sản xuất (ĐÚNG) Tr:176

Chuyên môn hóa: là tập trung các điều kiện sản xuất ở mỗi vùng, mỗi địa phương và mỗi cơ sở sx để sx ra 1 hoặc 1 số sp hàng hóa có lợi thế để đáp ứng nhu cầu của thị trường

Đa dạng hóa: là quá trình mở rộng sản xuất kinh doanh nhằm tạo ra cơ cấu sp hợp lý trên cở sở chuyên môn hóa và sx hàng hóa

Chuyên môn hóa và đa dạng hóa sx có mối quan hệ chặt chẽ với nhau, chúng là 2 mặt của quá trình tổ chức và phát triển sx của ngành và doanh nghiệp, tạo ra các sp đa dạng về chất lượng, chủng loại để đáp ứng sự đa dạng nhu cầu thị trường

Xuất phát từ đặc điểm của sx NN là có tính vùng và tính thời vụ cao, hơn thế nữa là yêu cầu về thị trường, sinh thái, tài chính doanh nghiệp,…để nâng cao cơ cấu nông sản hh đa dạng thường phải kết hợp đa dạng hóa và chuyên canh hóa sx. Sự kết hợp đảm bảo không cản trở sự phát triển của sản phẩm chuyên môn hóa và tốt nhất là tạo điều kiện cho sp này phát triển mang lại số lượng cũng như chất lượng cao. Ở Việt Nam, sự kết hợp này thường dưới các hình thức sau:

  + phát triển 1 số sản phẩm khác để tận dụng nguồn lực chưa sử dụng hết để sx sp chuyên môn hóa

  + trồng xen canh, tăng vụ

  + trồng gối vụ ở vùng chuyên môn hóa

Các hình thức này cho các loại nông sản đa dạng phong phú chất lượng kịp thời.

CÂU 8. Số lượng và chất lượng lđ trong nông nghiệp ngày càng tăng trong quá trình công nghiệp hóa, đô thị hóa (SAI) Tr:106
Quá trình CNH, ĐTH diễn ra, nền NN dần chuyển sang sxhh, năng suất lao động tăng lên, 1 số lao đông nông nghiệp dư thừa được giải phóng, chuyển sang các ngành kinh tế khác, số còn lại tập trung chuyên môn hóa sản xuất, có trình độ cao. Giai đoạn đầu, khi tốc độ tăng lao động trong khu công nghiệp còn cao hơn tốc độ thu hút lao động nông nghiệp, tỉ trọng lao động nông nghiệp mới giảm tương đối, số lượng lao động tuyệt đối còn tăng lên. Khi sang giai đoạn phát triển cao, số lao động dôi  ra bị thu hút hết, số lượng lao động giảm cả tương đối và tuyệt đối. Cùng với sự phát triển của quá trình CNH, ĐTH nguồn nhân lực trong NN vận động theo xu hướng giảm xuống cả tương đối và tuyệt đối.

Vd:việc áp dụng tiến bộ KH-CN và quá trình cơ giới hóa làm giảm số lượng lao động trong khu vực nông nghiệp

CÂU 9. Thị trường là yếu tố có tính chất quyết định đối với nền nông nghiệp sản xuất  ở nước ta (ĐÚNG)

4 chức năng của thị trường-> quyết định nền NN sx ở nước ta
Tr:246

CÂU 10. Thị trường là yếu tố có tính chất quyết định đến việc chuyển dịch cơ cấu sản xuất nông nghiệp ở nước ta (SAI)
Ở các nước có trình độ công nghiệp hóa thấp như Việt Nam, các yếu tố về điều kiện tự nhiên mới là các yếu tố có ảnh hưởng quyết định đến cơ cấu kinh tế và chuyển dịch cơ cấu sản xuất nông nghiệp. Các yếu tố này gồm: vị trí địa lí, điều kiện thời tiết, nước, đất đai, rừng,…tùy vào điều kiện và tiềm năng phù hợp mà từng vùng có cơ cấu sản xuất thích hợp. Thị trường mang đến tín hiệu điều chỉnh hướng sản xuất nông nghiệp, thúc đẩy phân công lao động trong nông thôn, hình thành cơ cấu nông thôn mới trong điều kiện nền nông nghiệp có khả năng đáp ứng cao.

CÂU 11. Mức độ tập trung hóa ruộng đất ngày càng tăng theo yêu cầu phát triển sản xuất hàng hóa (ĐÚNG)
Thách thức lớn nhất của nông nghiệp hiện nay là khả năng cạnh tranh, năng suất, chất lượng của sản phẩm nông nghiệp Việt Nam còn thấp. Sở dĩ như vậy do sản xuất nông nghiệp của Việt Nam vẫn chủ yếu là nhỏ lẻ, manh mún, việc ứng dụng khoa học công nghệ, cũng như phát triển công nghiệp chế biến nông sản chưa cao như những nước khác trong khu vực và trên thế giới. Mặc dù thời gian qua tuy sản xuất nhỏ lẻ nhưng vẫn đạt được những thành tích lớn trong việc bảo đảm an ninh lương thực quốc gia, lại có nhiều sản phẩm có số lượng xuất khẩu khá, chiếm vị thế cao trên thị trường quốc tế, song thực sự nếu muốn tiến lên sản xuất hàng hóa lớn, thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong nông nghiệp theo chủ trương của Đảng và Nhà nước thì kiểu sản xuất manh mún này chắc chắn không thể phù hợp. Bởi, trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế cạnh tranh trên thị trường sẽ ngày càng quyết liệt, yêu cầu của người tiêu dùng đối với hàng nông sản ngày càng cao (như chất lượng tốt, giá rẻ, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm, bảo vệ được môi trường sinh thái...). Nước ta đang trong giai đoạn nền kinh tế thị trường, khác với kinh tế hàng hoá giản đơn, kinh tế thị trường phát triển ở một phạm vi và trình độ cao hơn, mọi yếu tố đầu vào và đầu ra của quá trình sản xuất đều trở thành hàng hoá, trao đổi trên thị trường, trong đó có đất đai. Điều này dẫn đến việc tập trung ruộng đất có xu hướng tăng lên theo yêu cầu phát triển của sản xuất hàng hoá

CÂU 12. Đối tượng của sản xuất nông nghiệp cũng giống như của các ngành khác ( SAI ) Tr: 15

CÂU 13. Tỷ suất hàng hóa là 1 chỉ tiêu cơ bản để đánh giá 1 nền sx nông nghiệp hàng hóa (ĐÚNG) 

 Tr: 173

CÂU 14. Tiêu chí cơ bản đánh giá trình độ phát triển sản xuất hàng hóa trong nông nghiệp là khối lượng sản phẩm hàng hóa nông sản ( SAI ) 
Khối lượng hh nông sản không là tiêu chí đánh giá trình độ phát triển sx hh trong nông nghiệp mà là chỉ tiêu tỉ suất sản phẩm hh trong tổng sản phẩm của người sản xuất. Chỉ tiêu này có thể tính bằng tỉ lệ về mặt hiện vật, khi mà cơ cấu sản phẩm mà đồng nhất, có thể so sánh được qua lượng hiện vật.

CÂU 15. Chuyển dịch cơ cấu sản xuất nông nghiệp  là biện pháp giúp tạo việc làm, tăng thu nhập cho người nông dân ( ĐÚNG ) Tr: 30

CÂU 16 : Phát triển sản xuất nông nghiệp và nâng cao sức mua khu vực nông thôn có ý nghĩa lớn đối với công nghiệp( ĐÚNG ) Tr12
Phát triển sản xuất NN để nâng cao năng suất lao động, đảm bảo an lương thực đồng thời nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực trong NN sẽ giải phóng 1 số lao động NN dôi ra để khu vực CN thu hút thêm. Mặt khác, nâng cao sức mua cho khu vực nông thôn để đảm bảo đầu ra ổn định cho người nông dân, tạo tâm lí an tâm để họ chuyên tâm sản xuất, dãn đến nguồn nguyên liệu đầu vào đặc biệt của ngành CN chế biến từ nông phẩm ổn định về giá cả và chất lượng, cung cấp đầu vào vững chắc cho CN chế biến.

CÂU 17. : "Thủy lợi là biện pháp kỹ thuật hàng đầu đê phát triển kinh tế nông nghiệp ở nước ta" giải thích ( ĐÚNG ) 
Thủy lợi quan tâm đến nước cho sx NN và đời sống nông thôn. Yếu tố nước thường gắn với đất đai, sông biển, thời tiết, khí hậu,…vì thế thủ lợi có nôi dung rộng lớn với những phạm vi khác nhau trên 1 vùng, 1 quốc gia, thậm chí có vấn đề mang tính khu vực và quốc tế. Do đó, với điều kiện sx nn ở nước ta còn phụ thuộc nhiều vào điều kiện tự nhiên thì thủy lợi là biện pháp kĩ thuật quan trọng hàng đầu.

Câu 18 : Muốn cơ cấu nông sản hàng hóa đa dạng phong phú thì cần kết hợp đa dạng hóa và chuyên môn hóa sản xuất nông nghiệp ( ĐÚNG ) 

Xuất phát từ đặc điểm của sx NN là có tính vùng và tính thời vụ cao, hơn thế nữa là yêu cầu về thị trường, sinh thái, tài chính doanh nghiệp,…để nâng cao cơ cấu nông sản hh đa dạng thường phải kết hợp đa dạng hóa và chuyên canh hóa sx. Sự kết hợp đảm bảo không cản trở sự phát triển của sản phẩm chuyên môn hóa và tốt nhất là tạo điều kiện cho sp này phát triển mang lại số lượng cũng như chất lượng cao. Ở Việt Nam, sự kết hợp này thường dưới các hình thức sau:

  + phát triển 1 số sản phẩm khác để tận dụng nguồn lực chưa sử dụng hết để sx sp chuyên môn hóa

  + trồng xen canh, tăng vụ

  + trồng gối vụ ở vùng chuyên môn hóa

Các hình thức này cho các loại nông sản đa dạng phong phú chất lượng kịp thời.

 

· Nền NN nước ta chuyển sang sxhh theo cơ chế thị trường có xuất phát điểm thấp hơn so với các nước trong khu vực và trên thế giới. NN nước ta đi lên từ nền NN truyền thống lạc hậu, tiến lên xây dựng nền NN sxhh theo định hướng XHCN, không qua giai đoạn phát triển TBCN. Đến nay, 1 số nước NN đạt trình độ sxhh cao, nhiều khâu thực hiện bằng máy móc, kĩ thuật tự động, hiện đại, năng suất cao,…trong khi đó, nước ta cơ sở vât chất còn nghèo nàn, kết cấu hạ tầng nông thôn còn yếu kém, năng suất ruộng đất và lao động thấp, tỉ lệ lao động thuần nông cao,… 

Câu hỏi tự luận liên quan

Câu 1 : Vai trò và  Thực trạng nguồn nhân lực Việt Nam 

a.  Vai trò của nguồn nhân lực nông thôn trong quá trình công nghiệp hóa:
· Tận dụng tối đa nguồn lao động dồi dào và ngày 1 gia tăng, phát huy vai trò tiềm năng con người ở nông thôn (tận dụng lao động dôi dư vào sản xuất như mở mang ngành nghề, dịch vụ, đầu tư cho thâm canh,..)

· Khai thác tối đa được nguồn lực quan trọng còn tiềm ẩn trong khu vực nông thôn (tiềm năng khoáng sản, đất đai, rừng, ngành nghề truyền thống…)

· Góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa ( chuyển từ cơ cấu độc canh cây lúa đơn ngành sang đa ngành. Phân công lạo động và chuyển dịch…phụ thuộc vào nhiều nhân tố, song con người có vai trò quyết định

· Thúc đẩy quá trình phân công và hợp tác lao động ngày càng hiệu quả với qui mô lớn dần ( năng suất lao động cao hơn, thúc đẩy chuyên môn hóa, hợp tác hóa, nâng cao trình độ mọi mặt của người lao động)

· Giải quyết nhiều vấn đề bức xúc ( năng suất thấp, thất nghiệp trá hình, diện tích canh tác giảm sút về số và chất lượng)

· Nông thôn nước ta chiếm khoảng 80% dân số, 72% nguồn lao động xã hội. Tuy nhiên, xét tổng các chỉ tiêu kinh tế, văn hóa, xã hội thì sự phát triển nông thôn nước ta chậm hơn nhiều lần các quốc gia cùng ở châu Á. Hiện nay, tình trạng mở rộng diện tích đất nông nghiệp rất hạn chế. Tỉ lệ ttawng dân số khá cao, thiếu việc làm nông thôn ở chiếm 35% tổng quĩ thời gian lao động. Lao động thừa nhưng tốc độ giải phóng lao động rất chậm do các ngành công nghiệp và dịch vụ chưa phát triển.

b. Thực trạng 
1. Nguồn lao động nông thôn chiếm tỉ trọng lớn và tăng nhanh

· Dân số VN đứng thứ 2 trong khu vực Đông Nam Á, với tốc độ tăng dân số khoảng 1,3% năm đặt ra 1 loạt các vấn đề cần giải quyết trong đó có việc đào tạo và sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực.

· Bình quân mỗi năm lực lượng xã hội tăng lên hơn 1triệu người. Lao động xã hội nông thôn chiếm khoảng 70% dân số cả nước, trong đó số dân trong độ tuổi lao động ở nông thôn chiếm 56% dân số nông thôn

2. Nguồn nhân lực nông thôn phân bố không đều giữa các ngành và các vùng

· Sau hơn 15 năm tiến hành đổi mới, sản xuất nông nghiệp có bước phát triển toàn diện theo hướng sản xuất hàng hóa và đạt tốc độ tăng trưởng bình quân 4,3% năm, tuy nhiên lao động thuần nông vẫn chiếm phần lớn.

· Cơ cấu lao động phản ánh trình độ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và trình độ kĩ thuật chuyên môn của người Việt Nam không cao, chuyển dịch chậm.

Bảng: cơ cấu lao động của các khu vực kinh tế 2009-2011
	Năm
	Nông, lâm, thủy sản
	Công nghiệp và 
xây dựng
	Dịch vụ

	2009
	51,5
	20,0
	28,4

	2010
	49,5
	21,0
	29,5

	2011
	48,4
	21,3
	30,3


Báo cáo 6 tháng đầu năm 2011 của Cục Việc làm, Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội
3. Nguồn lao động nông thôn thiếu việc làm và thu nhập thấp

· Nguồn lao động thất nghiệp nông thôn tăng nhanh xảy ra tình trạng thất nghiệp là vấn nạn của cả nước. Lao động nông thôn thiếu việc làm di cư ra các vùng đô thị, chấp nhận làm việc trong điều kiện thiếu thốn, ảnh hưởng đến sức khỏe,…lương rẻ mạt.

· Thu nhập bình quân 1 người 1 tháng ở khu vực thành thị năm 2010 đạt 1.058 nghìn đồng, tăng 29,8%; trong khi khu vực nông thôn đạt 506 nghìn đồng, tăng 33,8% so với năm 2004. Rõ ràng thu nhập nông thôn thấp hơn nhiều so với ở thành thị.
· Thu nhập bình quân của người dân nông thôn năm 2013 ước đạt khoảng 19,97 triệu đồng/năm, gấp 2,18 lần so với mức 9,2 triệu đồng năm 2008. Tỷ lệ hộ nghèo tiếp tục giảm nhanh, đến năm 2013 tỷ lệ hộ nghèo ở nông thôn ước là 12,6%, giảm bình quân 2%/năm so với năm 2008. Đời sống cư dân nông thôn nhìn chung còn thấp. Khoảng cách giàu nghèo giữa nông thôn và thành thị, giữa miền xuôi và miền núi, giữa các vùng miền có xu hướng gia tăng...
4. Chất lượng nguồn lao động nông thôn

· Dồi dào, thấp, kĩ năng còn yếu và thiếu rất nhiều

· Lao động yếu về kỹ năng thực hành; sinh viên tốt nghiệp, cán bộ giỏi không trở về nông thôn làm việc. Đây là cái vòng luẩn quẩn khi nói đến thực trạng nguồn nhân lực ở các miền quê đang vừa thiếu, vừa yếu.

Câu 2 :  Giải pháp để giữ cân đối cung - cầu hàng hóa mọi lúc, mọi nơi trên thị trường, trong thời gian tới :

· Thường xuyên rà soát, đánh giá cung cầu các mặt hàng phục vụ sản xuất và đời sống, trước hết là các mặt hàng thiết yếu. Kịp thời áp dụng biện pháp quản lý tạo lập môi trường kinh doanh trong nước lành mạnh, bảo đảm ổn định và phát triển thị trường.

Rà soát cơ chế, chính sách, điều chỉnh, bổ sung phù hợp, tháo gỡ  vướng mắc, khó khăn, hạ lãi suất, bảo đảm nguồn vốn tín dụng thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, tăng cung hàng hóa đáp ứng nhu cầu tiêu dùng. Các bộ, ngành, địa phương và đơn vị chủ động chuẩn bị các phương án điều tiết đối với những mặt hàng thiết yếu, nhằm bình ổn thị trường.

· Bảo đảm hoạt động xuất, nhập khẩu hàng hóa. Hoàn thành đúng tiến độ, đưa vào vận hành các dự án đầu tư phát triển sản xuất các mặt hàng thiết yếu, tạo nguồn cung cho thị trường.

· Thường xuyên tổ chức trao đổi báo cáo tình hình, thông tin chỉ đạo, triển khai các biện pháp bảo đảm cung cầu, nhân rộng những mô hình bình ổn thị trường hiệu quả. Chủ động phòng ngừa, đối phó kịp thời với những thông tin sai lệch, bịa đặt về cung cầu thị trường nhằm trục lợi. Các địa phương tích cực triển khai chương trình xúc tiến thương mại nội địa, góp phần  bảo đảm cân đối cung - cầu, tiếp tục phối hợp với Liên minh Hợp tác xã Việt Nam trong việc thúc đẩy cơ giới hóa nông nghiệp và tiêu thụ hàng nông sản.

· Tăng cường kiểm soát thị trường, bảo đảm cung ứng những mặt hàng trọng yếu, xử lý nghiêm các hành vi đầu cơ, găm hàng, tăng giá bất hợp lý, gian lận thương mại. Quản lý việc niêm yết giá và bán theo giá niêm yết, kiểm soát chặt chẽ chất lượng và vệ sinh an toàn thực phẩm hàng hóa.

Câu 3 : 3 trụ cột chính trong phát triển nông thôn

· Tạo cơ hội thông qua thúc đẩy định hướng thị trường ( đa dạng hóa NN, pt thị trường, hội nhập thương mại nông sản, đổi mới doanh nghiệp NN)

· Quản lí tài nguyên thiên nhiên để phát triển trên diện rộng (đất, tài nguyên rừng, tài nguyên nước, thủy sản)

· Hỗ trợ xóa đói, giảm nghèo thông qua huy động sự tham gia và tăng thêm quyền cho cộng đồng (vai trò của năng suất nông nghiệp trong xóa đói giảm nghèo ở miền núi, hỗ trợ nhóm dễ bị tổn thương để đối phó với rủi ro kho gia nhập thị trường, các chương trình giảm nghèo mới)

Kết thúc phiên chất vấn Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã chốt lại một số vấn đề cơ bản mà ngành cần phải khẩn trương, nghiêm túc thực hiện trong thời gian đến như: đẩy nhanh tiến độ công nghiệp hóa nông nghiệp, đưa nhanh khoa học công nghệ vào nông nghiệp. Giải quyết các vấn đề liên quan từ giống, sản xuất, dự trữ, lưu thông, phân phối, học tập kinh nghiệm quản lý của nhiều nước có nền nông nghiệp phát triển trên thế giới. Kiên quyết xử lý kinh doanh hàng giả, kém chất lượng, buôn bán lậu…Xây dựng thương hiệu, phát triển thị trường bình đằng cạnh tranh, tiến tới nền nông nghiệp tốt, sạch, sản phẩm giá trị, người tiêu dùng không chỉ Việt Nam mà thế giới yêu chuộng, trân trọng hàng nông sản Việt Nam.
Câu 4 : Cơ giới hóa Nông nghiệp

Từ một nền kinh tế có trình độ tương đối thấp so với các nước trong khu vực, nước ta tiến hành cơ giới hóa trong điều kiện công nghiệp nặng chưa phát triển, chưa tựu nghiên cứu, chế tọa được hàng loạt máy móc cho nông nghiệp. Hiện nay, ngành cơ khí mới chỉ sản xuất được các loại máy nhỏ, nhưng chưa chế tạo được phần động cơ, phần lớn là lắp ráp linh kiện máy móc nhập khẩu, công nghiệp trong nước cũng chưa đáp ứng được nhu cầu sửa chữa và thay thê máy móc nông nghiệp loại vừa và lớn, vì vậy mà hiệu quả cơ giứi hóa nông nghiệp chưa cao.

Mặc dù cơ giới hoá nước ta bắt đầu vào cuối những năm 50 và phát triển tương đối mạnh vào thời gian 75 - 80 nhưng sang đến những năm 80 thì cơ giới hoá nông nghiệp giảm sút nhiều do thiếu vốn đầu tư, do không có người chủ quản lý thực sự …Từ năm 1988 , sau khi có nghị quyết 10 về đổi mới cơ chế quản lý nông nghiệp , thực hiện chính sách kinh tế nhiều thành phần , việc chuyển quyền sở hữu và sử dụng máy nông nghiệp từ các hợp tác xã và các doanh nghiệp quốc doanh bắt đầu diễn ra với nhiều hình thức sinh động :

     -       Các hợp tác xã đã tổ chức khoán thầu các máy nông nghiệp , các máy này vẫn thuộc quyền sở hữu của tập thể nhưng giao quyền sử dụng cho mét sè xã viên có năng lực quản lý để đảm bảo máy móc hoạt động có hiệu quả .

Tổng công suất động lực cơ điện cho nông nghiệp là 8877686 mã lực (kể cả tàu thuyền đánh cá) ,bình quân trên 100 ha gieo trồng là 48. 96 mã lực,bình quân trên 100 hé nông dân là 60 mã lực.
 Do địa hình và điều kiện ở các vùng khác nhau có khác nhau nên việc phân bố máy nông nghiệp là khác nhau , chẳng hạn như:

· Máy kéo lớn nhiều nhất là ở vùng đồng bằng sông cửu long vì đây là vùng trọng điểm lúa lớn nhất cả nước , lại thiếu trâu bò cầy kéo , tiếp theo là vùng Đông nam bộ và Tây nguyên

· Động cơ đốt trong nhiều nhất là ở vùng đồng bằng sông cửu long dùng để chạy các máy nhá , ghe xuồng vận chuyển …

· Về máy xay xát nhiều nhất là vùng đồng bằng sông hồng , vùng trung du Bắc bộ và khu Bèn cò vì ở đây có Ýt nhà máy xay cát cỡ vừa và lớn mà chủ yếu xay xát bằng công cụ nhá .

·  Mức độ trang bị máy kéo lớn và nhỏ ở tây nguyên cao nhất vì đây là vùng núi , rồi đến đông nam bộ …

Nhìn chung mức độ cơ giới hoá NN ở nước ta chưa cao , chưa đồng đều trong các khâu sản xuất mà mới chỉ tập trung vào mét sè khâu và mét sè vùng có nhưu cầu đồng thời có khả năng phát triển cơ giới hoá NN .

Trong những năm đổi mới , nhờ kinh tế phát triển , thu nhập của nông dân tăng lên nên nông thôn bước đầu có tích luỹ để đầu tư mở rộng sản xuất , mua sắm thêm máy móc thiết bị đáp ứng yêu cầu của nền sản xuất hàng hoá trong cơ chế thị trường . Vì thế số lượng máy kéo , máy nông nghiệp các loại ở tất cả các vùng , các địa phương mà chủ yếu là các hộ nông dân tăng khá nhanh . Đến năm 1998 , cả nước có hơn 122 nghìn máy kéo các loại sử dụng trong nông nghiệp với tổng công suất hơn 2triệu CV , tăng 1. 5 lần so với năm 1995 . Đặc biệt máy kéo nhỏ thích hợp với quy mô hé gia đình tăng rất nhanh : tõ 17880 cái với 19600 CV năm 90 tăng lên 71208 cái với công suất 810027 CV năm 95 và 86112 cái với công suất hơn 863 nghìn CV năm 1998.

Trong nông nghiệp, mức độ và tốc độ trang bị thiết bị máy móc, phương tiện cơ giới trong vận chuyển, sản xuất cũng tăng nhanh

Số lượng máy móc tăng nhanh nên nhiều công việc nặng nhọc trong nông nghiệp đã được ơ giới hóa. Tỉ lệ khâu làm đất trong nông nghiệp tăng từ 21% năm 90 lên 26% năm 95 và khoảng 27% năm 2000, trong đó con số này ở vùng đồng bằng sông Cửu Long là 80%, nhiều tỉnh trên 80% như An Giang, Đồng Tháp, Kiên Giang. Các khâu công việc khác như gieo hạt, vận chuyển, bơm tát nước cũng được cơ giới hóa ở mức cao hơn trước.

Câu 5 : Biện pháp đẩy mạnh cơ giới hóa Nông nghiệp hiện nay 

· Tăng nhanh tích lũy từ các tầng lớp dân cư ở nông thôn, đảm bảo tỉ suất  lợi nhuận của ngành nông nghiệp cao hơn lãi suất cho vay của các ngân hàng để các hộ có điều kiện mua sắm máy móc, thiết bị phục vụ cho nông nghiệp.

· Nhà nước cần thành lập những ngân hàng nông nghiệp để hỗ trọ cho các hộ nông dân như: cho vay ưu đãi để thúc đẩy việc trang bị máy móc thiết bị, ưu tiên khoản vay không cần tài sản đảm bảo, cho trả chậm, trả đần...

· Đối với những vùng khó khăn như trung du miền núi Bắc Bộ, Tây Nguyên... quá trình cơ giới hóa gặp khó khăn, đòi hỏi lượng vốn lớn hơn nhiều, cần trình độ kĩ thuật cao, máy móc hiện đại phù hợp với các điều kiện khắc nghiệt của vùng... thì cần có những giải pháp liên doanh liên kết trong và ngoài nước để có được nguồn vốn lớn, kĩ thuật hiện đại, đồng thời có thể học hỏi được kinh nghiệm từ những nước có nền nông nghiệp phát triển.

Do hệ thống cơ sở hạ tầng của nước ta còn lạc hậu, máy móc cũ kĩ, phương tiện thô sơ, chủ yếu là thủ công, thậm chí ở một số vùng còn duy trì cách thức tách hạt bằng đạp chân, hoặc giẫm lúa nên năng suất rất thấp. Do vậy, nhà nước cần có các giải pháp để trang bị các phương tiện máy móc cho nông dân, mua sắm các trang thiết bị như máy tuốt lúa, máy bừa, máy gặt đập, máy gieo xạ...

Tuy nhiên, vấn đề về người vận hành máy móc cũng yêu cầu loại máy được trang bị phải phù hợp với không chỉ nhu cầu sử dụng mà còn phải phù hợp khả năng sử dụng của người vận hành, nên điều kiện đủ là máy móc có quy trình vận hành đơn giản, không quá phức tạp. Bên cạnh đó vấn đề nâng cao khả năng vận máy tự động của người nông dân cũng cần sớm dược giải quyết, đưa kĩ thuật cơ giới hóa, tự động hóa vào nông nghiệp.

Câu 6 : Các nguồn lực : Ruộng đất, lao động, Vốn , KH_CN

1. Ruộng đất

Cùng với quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, diện tích đất sản xuất nông nghiệp nước ta ngày càng bị thu hẹp. Tính đến thời điểm năm 2011, cả nước chỉ còn hơn 9 triệu ha, trong đó có khoảng 4 triệu ha là đất trồng lúa. Trung bình mỗi năm từ 1996 - 2010 có khoảng 70.000 ha đất nông nghiệp bị lấy để xây dựng đô thị, phát triển công nghiệp. Nhiều thửa ruộng được coi là "bờ xôi ruộng mật" cũng bị trưng dụng. Vì vậy, đất nông nghiệp tính bình quân đầu người đã bị giảm xuống còn 900m2, trong đó đất trồng lúa chỉ còn 465m2. Chưa kể, đất đai nông nghiệp còn bị chia nhỏ rất manh mún, mỗi hộ gia đình có tới 6- 7 mảnh ruộng, rất khó tìm được hộ có diện tích đất tới 3 ha. Đây chính là sức ép lớn cho nông nghiệp một khi muốn tiến lên sản xuất lớn, sử dụng máy móc kỹ thuật hiện đại, ứng dụng khoa học kỹ thuật nhằm đem lại năng suất, chất lượng và hiệu quả cho nông nghiệp.

Tình trạng ruộng đất phân tán, manh mún trong sản xuất nông nghiệp thời kì trước chỉ phù hợp với sản xuất nông nghiệp quy mô nhỏ
Số thửa bình quân/hộ còn cao, chưa liền vùng, mối liên kết "4 nhà” thiếu bền vững; diện tích không đủ lớn tạo điều kiện cho ứng dụng tiến bộ kỹ thuật cũng như đưa phương tiện cơ giới vào sản xuất.

Quá trình công nghiệp hoá, đô thị hoá diễn ra mạnh mẽ đi đối với quá trình chuyển đất nông nghiệp sang đất chuyên dùng ngày càng tăng. Một mặt đất nông nghiệp chuyển sang xây dựng kết cấu hạ tầng (đường sá giao thông), xây dựng nhà máy, xí nghiệp, cửa hàng; mặt khác quá trình đô thị hoá làm cho dân cư thành phố tăng nhanh dẫn đến nhu cầu xây dựng nhà ở dân cư, công sở ngày càng lớn.

Các quy hoạch về đất, mặt nước cho sản xuất lúa gạo, cây công nghiệp ngắn ngày, cây dài ngày, chăn nuôi và thủy sản… chưa rõ ràng, chưa đủ cụ thể để quản lý chặt chẽ theo yêu cầu của sản xuất từng loại cây trồng, vật nuôi. Tình trạng quy hoạch sản xuất nông, lâm, thủy sản liên tục bị phá vỡ tạo ra sự hỗn loạn trong sản xuất, hao phí vốn đầu tư của người nông dân, gây khó khăn cho đời sống của họ.

Quy hoạch đất để sản xuất nông, lâm, thủy sản lâu dài, đất chuyển sang làm kết cấu hạ tầng nông thôn và tạo mặt bằng để phát triển các hoạt động công nghiệp, dịch vụ, thương mại nông thôn vẫn chưa được xác định rõ ràng.

2. Lao động

Không chỉ vấn đề đất đai, áp lực về lao động trong nông nghiệp cũng ngày càng lớn. Thực tế, ở nhiều địa phương hiện nay tuy có số nông dân đông, nhưng hầu hết những người có sức khỏe đều rời quê ra các đô thị tìm việc kiếm sống. Vì thế vào những ngày mùa cần nhiều lao động các vùng thôn quê rất thiếu nhân lực, phải thuê với giá cao. Thực tế cho thấy, tình trạng thiếu lao động cục bộ ở một số vùng nông thôn đã diễn ra. Tại Đồng bằng sông Cửu Long, cứ vào vụ thu hoạch lúa là lại thiếu nhân công trầm trọng. Do đó vấn đề đặt ra tuy nông thôn thừa lao động, thiếu việc làm nhưng có khi lao động vẫn là sức ép đối với nông nghiệp. Ngoài ra, để tiến lên sản xuất lớn khu vực nông thôn còn thiếu hẳn lực lượng lao động có tay nghề, làm nông nghiệp giỏi.

Sự phân bố không đồng đều giữa các vùng về lao động và đất đai đã gây sự lãng phí, làm cho hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực trong nông nghiệp còn thấp.

Phân bố nguồn nhân lực trong nội bộ ngành nông nghiệp nhìn chung là chưa hợp lý. Đại bộ phận lao động nông nghiệp nằm trong khu vực sản xuất lương thực, bởi lẽ diện tích trồng cây lương thực còn chiếm tỷ trọng lớn, số lao động giành cho các cây trồng khác nhất là cây công nghiệp lâu năm, cây ăn quả trên cả nước chưa lớn, song một số vùng chiếm tỷ trọng đáng kể, như vùng Tây nguyên diện tích cây lâu năm chiếm gần 50% và Đông Nam bộ chiếm gần 40% tổng diện tích gieo trồng toàn vùng

3. Vốn

Khi thực hiện yêu cầu sản xuất hàng hóa tập trung thì cần một nguồn vốn tương đối lớn. Lấy ví dụ như: Nếu sản xuất nông nghiệp nhỏ lẻ, manh mún, theo kiểu hộ gia đình thì cần một lượng vốn nhỏ, nếu chuyển sang sản xuất nông nghiệp lớn, tập trung, theo kiểu trang trại thì lượng vốn cần là lớn hơn rất nhiều để đáp ứng cơ sở vật chất kĩ thuật, tư liệu sản xuất. Rõ ràng ta có thể thấy: Khi năng lực sản xuất tăng, năng suất lao động tăng thì thu nhập của hộ nông dân cũng tăng. Thu nhập của các hộ nông dân một phần phục vụ đời sống sinh hoạt hàng ngày, một phần tích luỹ. Mặt khác, đầu tư của các hộ nông dân phụ thuộc phần lớn vào tiết kiệm của họ nên khi năng lực sản xuất tăng thì đầu tư của hộ nông dân cũng tăng lên.

Mức đầu tư vào nông nghiệp thời gian qua không tương xứng với vai trò của nó đối với phát triển kinh tế cũng như chưa đáp ứng được yêu cầu của sản xuất nông nghiệp hiện đại, tập trung. Trong giai đoạn 2000-2010, tỷ trọng trong tổng vốn đầu tư xã hội cho ngành nông nghiệp giảm từ 13,8% GDP  năm 2000 xuống còn 7,5% GDP vào năm 2005; và chỉ còn 6,26% GDP vào năm 2010.

Sản xuất nông nghiệp gặp nhiều khó khăn về vốn đầu tư phục vụ sản xuất hàng hóa. Đây chính là nguyên nhân cơ bản làm cho kết cấu hạ tầng phục vụ sản xuất nông nghiệp không đáp ứng được yêu cầu của quá trình CNH, HĐH và chuyển đổi cơ cấu sản xuất nông nghiệp hiện nay.

Chính sách bảo hộ và hỗ trợ sản xuất nông nghiệp đang phải điều chỉnh theo lộ trình cam kết giữa Việt Nam với các tổ chức quốc tế, làm tăng khó khăn cho nhiều ngành nông nghiệp và nông dân: chi phí sản xuất tăng lên, sản phẩm làm ra khó cạnh tranh với hàng hóa nông sản của các nước có điều kiện sản xuất tốt hơn được nhập khẩu vào Việt Nam

4. KH-CN

Trong nhiều năm trở lại đây việc ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp đã luôn được chú trọng và phát triển. Năng suất nhiều loại cây trồng, vật nuôi đã tăng đáng kể và đạt mức tiên tiến của thế giới như lúa, cà phê, cao su,... Tuy nhiên, việc ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật để nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của sản phẩm nông nghiệp vẫn còn nhiều khó khăn và thách thức.
Việc xây dựng nền nông nghiệp công nghệ cao ứng dụng công nghệ sinh học, áp dụng quy trình sản xuất tiên tiến, cơ giới hóa, tự động hóa trong thời gian qua chưa tạo đột phá để nâng cao giá trị gia tăng, chưa tạo cơ sở vững chắc cho chuyển đổi cơ cấu sản xuất nông nghiệp theo hướng hiệu quả, bền vững; chưa gắn kết giữa sản xuất với tiêu thụ nông lâm sản. Hệ thống dịch vụ phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phát triển chậm.
Ngoài ra, cũng cần nhận rõ những thách thức giữa yêu cầu phát triển nền nông nghiệp hiện đại quy mô lớn, cạnh tranh, giá trị gia tăng cao với đất đai manh mún, sản xuất quy mô nhỏ; giữa nhu cầu cao về vốn đầu tư để hiện đại hoá nông nghiệp với hiệu quả đầu tư vào nông nghiệp thấp, nhiều rủi ro, chưa hấp dẫn. Xây dựng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trong điều kiện quy mô sản xuất nhỏ, manh mún, sản phẩm chưa có thương hiệu trên thế giới, chất lượng vệ sinh, an toàn thực phẩm thấp, tính cạnh tranh, hiệu quả thấp; trong khi cầu ngày càng tăng về các sản phẩm nông sản sạch, chất lượng cao, đảm bảo sức khỏe cho người tiêu dùng và nâng cao giá trị gia tăng cho người sản xuất, hướng tới phát huy tiềm năng lợi thế của sản xuất nông nghiệp.
Nền nông nghiệp nước ta vẫn còn lạc hậu, cơ sở hạ tầng kém phát triển, lao động nông nghiệp có kỹ thuật, tri thức để áp dụng các công nghệ tiên tiến còn thiếu nhiều.
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